
STT LỚP MSSV HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 3 số
Bằng TN 

THCS
HB CCCD HK GKS PĐK ẢNH Hồ sơ thiếu

Tình hình 

học sinh

328 21QTM2 21QTM2.008 Huỳnh Gia An 27/08/2006 514 3x x x x x x x 01 bằng THCS

329 21QTM2 21QTM2.089 Nguyễn Đặng Huỳnh Anh 21/08/2006 111 3x x x x x x x 01 bằng THCS

330 21QTM2 21QTM2.060 Nguyễn Phan Gia Bảo 11/09/2006 038 3x x x x x x x 01 bằng THCS

331 21QTM2 21QTM2.013 Đào Vũ Bảo 01/07/2006 246 TT x x x x x x Nghỉ học

332 21QTM2 21QTM2.059 Tăng Gia Bảo 23/04/2006 362 3x x x x x x x 01 bằng THCS

333 21QTM2 21QTM2.033 Phạm Hoàng Bảo 11/06/2006
402

3x x x x x x

01 CCCD, 01 

bằng THCS

334 21QTM2 21QTM2.014 Nguyễn Dương Gia Bảo 13/01/2006 484 3x x x x x x x 01 bằng THCS

335 21QTM2 21QTM2.002 Vòng Viễn Chăn 01/04/2006 519 TT x x x x x x Nghỉ học

336 21QTM2 21QTM2.061 Trần Hoàng Bảo Châu 29/12/2006 352 3x x x x x x x 01 bằng THCS

337 21QTM2 21QTM1.010 Ninh Văn Hoàng Đạt 14/10/2006 126 TT x x x x x x Nghỉ học

338 21QTM2 21QTM2.034 Hà Hoằng Đạt 17/06/2006 494 3x x x x x x x 01 bằng THCS

339 21QTM2 21QTM2.093 Nguyễn Hùng Dũng 07/02/2005 322 x x x x x x x Nghỉ học

340 21QTM2 21QTM2.016 Phạm Huỳnh Anh Duy 08/07/2005 146 3x x x x x x x 01 bằng THCS

341 21QTM2 21QTM1.008 Trần Nguyễn Hoàng Phúc Duy15/01/2003 361 x x x x x x x Nghỉ học

342 21QTM2 21QTM2.063 Phạm Anh Duy 28/11/2006 497 3x x x x x x x 01 bằng THCS

343 21QTM2 21QTM2.035 Nguyễn Thanh Giàu 09/10/2006 563 TT X X X X X X Nghỉ học

344 21QTM2 21QTM2.003 Lý Bội Hân 29/08/2006 376 3x x x x x x x 01 bằng THCS

345 21QTM2 21QTM2.018 Đoàn Văn Quốc Hào 30/03/2006 192 TT x x x x Nghỉ học

346 21QTM2 21QTM2.092 Lý Kiến Hào 19/09/2006 639 TT X X X X X Nghỉ học

347 21QTM2 21QTM2.036 Mai Văn Hiếu 15/08/2006 468 TT x x x x x x Nghỉ học

348 21QTM2 21QTM2.037 Sali Lê Hiếu 31/03/2006 650 x x x Nghỉ học

349 21QTM2 21QTM2.038 Hà Văn Hoa 25/07/2006 283 2x x x x x x x 01 bằng THCS

350 21QTM2 21QTM2.004 Lê Trần Gia Hưng 27/10/2006 347 3x x x x x x x 01 bằng THCS

351 21QTM2 21QTM2.064 Bùi Tuấn Huy 20/07/2006 261 3x x x x x x x 01 bằng THCS

352 21QTM2 21QTM2.080 Nguyễn Dương Hoàng Huy 24/07/2006 415 3x x x x x x x 01 bằng THCS

353 21QTM2 21QTM2.081 Thái Nguyễn Quốc Huy 03/08/2005 433 TT x  x x x x Nghỉ học

354 21QTM2 21QTM2.086 Mai Phước Huy 07/12/2006 580 3x X X X X X X 01 bằng THCS

355 21QTM2 21QTM2.066 Tô Ngọc Bảo Khang 28/02/2006 058 3x x x x x x x 01 bằng THCS

356 21QTM2 21TKĐH2.009 Nguyễn Đăng Khoa 18/01/2006 586 3x X X X X X X 01 bằng THCS

357 21QTM2 21CNO2.015 Trần Đình Anh Khôi 01/12/2006 509 3x x x x x x x 01 bằng THCS

358 21QTM2 21QTM2.020 Trương Gia Kiên 01/09/2006 288 4x x x x x x x 01 bằng THCS

359 21QTM2 21QTM1.005 Nguyễn Trung Kiên 16/06/2003
445

x x

02 bằng THCS, 

CCCD, HK, GKS, 

Ảnh

360 21QTM2 21QTM2.021 Hồ Khải Kiệt 26/05/2006
395

3x x x x x x

01 CCCD, 01 

bằng THCS

361 21QTM2 21QTM2.065 La Minh Kiệt 11/09/2006 554 3x X X X X X X 01 bằng THCS
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362 21QTM2 21QTM2.067 Ngô Hữu Lộc 06/03/2005 295 3x x x x x x x 01 bằng THCS

363 21QTM2 21QTM2.042 Quách Quang Minh 10/11/2006 406 3x x x x x x x 01 bằng THCS

364 21QTM2 21QTM2.041 Huỳnh Nhật Minh 02/10/2006 440 3x x x x x x x 01 bằng THCS

365 21QTM2 21QTM2.068 Võ Ngọc Thiên Minh 09/06/2006 499 3x x x x x x x 01 bằng THCS

366 21QTM2 21QTM2.022 Thái Kim Bảo Ngân 06/11/2006 196 3x x x x x x x 01 bằng THCS

367 21QTM2 21QTM2.001 Võ Thị Thu Ngân 02/03/2004 393 3x x x x x x x 01 bằng THCS

368 21QTM2 21QTM2.023 Nguyễn Ngọc Văn Nghĩa 22/06/2006 516 3x x x x x x x 01 bằng THCS

369 21QTM2 21QTM1.002 Trần Khánh Trung Nhật 09/11/1999 006 x-THPT x x x x x x

370 21QTM2 21QTM2.084 Nguyễn Thanh Nhật 08/12/2006 629 TT X X X X X X Nghỉ học

371 21QTM2 21QTM2.043 Phạm Nguyễn Hoàng Như 22/09/2005 353 3x x x x x x x 01 bằng THCS

372 21QTM2 21QTM2.045 Bành Gia Phát 04/02/2005 032 3x x x x x x x 01 bằng THCS

373 21QTM2 21QTM2.024 Võ Huỳnh Tấn Phát 16/08/2006 358 3x x x x x x x 01 bằng THCS

374 21QTM2 21QTM2.025 Trần Vĩ Phú 19/02/2006 404 2x x x x x x x 01 bằng THCS

375 21QTM2 21QTM2.090 Huỳnh Thiên Phúc 15/01/2006 387 TT x x x x x x Nghỉ học

376 21QTM2 21QTM2.046 Phạm Hữu Phúc 07/08/2006 542 TT X X X X X X Nghỉ học

377 21QTM2 21QTM2.069 Trần Ngọc Lan Phương 15/03/2006 308 3x x x x x x x 01 bằng THCS

378 21QTM2 21MTT2.020 Phan Thị Ngọc Phượng 28/09/2006 504 3x x x x x x x 01 bằng THCS

379 21QTM2 21QTM2.070 Phạm Đình Quân 19/09/2006 039 3x x x x x x x 01 bằng THCS

380 21QTM2 21QTM2.094 Cám Mỹ Quân 21/02/2006 169 3x x x x x x x 01 bằng THCS

381 21QTM2 21QTM2.047 Hồng Quang Quí 18/10/2006 589 3x X X X X X X 01 bằng THCS

382 21QTM2 21QTM1.003 Trần Ngọc Quý 15/01/1997 007 x-THPT x x x x x x

383 21QTM2 21QTM2.071 Vũ Lê Phước Sang 02/12/2006 417 3x x x x x x x 01 bằng THCS

384 21QTM2 21QTM2.072 Nguyễn Tấn Tài 30/10/2006 390 TT x x x x Nghỉ học

385 21QTM2 21QTM2.028 Lê Ngọc Cẩm Tài 24/08/2006
513

3x x x

01 HB, CCCD, 

HK, Ảnh, 01 

bằng THCS

386 21QTM2 21QTM2.088 Quang Nguyệt Tâm 31/10/2006 205 3x x x x x x x 01 bằng THCS

387 21QTM2 21CĐL2.006 Trương Duy Tân 27/04/2006 360 3x x x x x x x 01 bằng THCS

388 21QTM2 21QTM2.087 Quách Thành Tân 03/10/2005 410 3x x x x x x x 01 bằng THCS

389 21QTM2 21QTM2.005 Thống Hưng Thành 20/10/2006 206 3x x x x x x x 01 bằng THCS

390 21QTM2 21QTM2.051 Huỳnh Ngọc Minh Thành 14/08/2005 408 3x x x x x x x 01 bằng THCS

391 21QTM2 21CNO2.164 Võ Văn Thảo 21/7/2000 010 2x x x x x x x 01 bằng THCS

392 21QTM2 21QTM2.017 Nguyễn Tùng Thiện 14/08/2006 469 3x x x x x x x 01 bằng THCS

393 21QTM2 21QTM2.052 Nguyễn Minh Thiều 01/08/2006 507 3x x x x x x x 01 bằng THCS

394 21QTM2 21QTM2.031 Lâm Trường Thọ 21/06/2006 350 TT x x x x x x Nghỉ học

395 21QTM2 21QTM2.076 Trần Đoàn Thọ 25/07/2006
466

3x x x x x x

01 CCCD, 01 

bằng THCS

396 21QTM2 21QTM2.032 Trương Trí Thông 09/06/2005 465 3x x x x x x x 01 bằng THCS

397 21QTM2 21CNO2.108 Trần Hữu Thuận 24/05/2006 184 TT x x x x x x Nghỉ học

398 21QTM2 21QTM2.074 Lê Huỳnh Minh Tiến 31/08/2006 391 TT x x x x x Nghỉ học
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399 21QTM2 21QTM2.073 Kiến Đức Tiến 12/03/2006 561 3x X X X X X X 01 bằng THCS

400 21QTM2 21QTM2.029 Trịnh Tấn Tín 10/11/2006 534 3x x x x x x x 01 bằng THCS

401 21QTM2 21QTM2.083 Nguyễn Thái Bảo Trâm 22/10/2004 320 3x x x x x x x 01 bằng THCS

402 21QTM2 21QTM2.053 Đỗ Quan Trình 06/01/2006 541 3x X X X X X X 01 bằng THCS

403 21QTM2 21QTM2.077 Đinh Như Trội 14/11/2006 015 3x x x x x x x 01 bằng THCS

404 21QTM2 21QTM2.006 Võ Thành Trung 16/03/2006 198 3x x x x x x x 01 bằng THCS

405 21QTM2 21QTM2.054 Phùng Ngọc Anh Trung 03/11/2006 323 2x x x x x x x 01 bằng THCS

406 21QTM2 21QTM2.075 Trương Anh Tuấn 03/12/2006 023 TT x x x x x x Nghỉ học

407 21QTM2 21CNO2.195 Tăng Lạc Tuấn 18/03/2006 280 2x x x x x x x 01 bằng THCS

408 21QTM2 21QTM2.048 Hồng Quý Tùng 10/05/1992 014 TT x x x x x x Nghỉ học

409 21QTM2 21QTM2.049 Phan Thị Bích Tuyền 22/07/2005 407 3x x x x x x x 01 bằng THCS

410 21QTM2 21QTM2.095 Nguyễn Thanh Vân 19/09/2005
490

3x x x x x x

01 CCCD, 01 

bằng THCS

411 21QTM2 21QTM2.055 Trần Hán Văn 10/03/2006 047 3x x x x x x x 01 bằng THCS

412 21QTM2 21QTM2.078 Trương Đức Vinh 14/01/2006 075 2x x x x x x x 01 bằng THCS

413 21QTM2 21QTM2.079 Bành Tuấn Vinh 29/12/2006
190

3x x x x x x

01 CCCD, 01 

bằng THCS

414 21QTM2 21QTM2.057 Nguyễn Dương Hoàng Vũ 23/09/2006 389 TT x x x x x x Nghỉ học


